
Số HS Mã khoa

358 Tuyền KITE

349 Phát CNVH

328 Hưng PTUD

384 Huy KTCN

306 Phương KHQL

397 Vũ KITE

426 Vy SUPH

255 Giang KHQL

337 Hoàng KTCN

409 Anh KITE

263 Phượng KHQL

355 Thắng KTCN

292 Quỳnh KITE

267 Hậu NGNG

268 Chinh NGNG

288 Hồng KHQL

353 Sáng KITE

442 Thành KITE

336 Hiền NGNG

345 Ngân NGNG

382 Siêu NGNG

344 Kiều NGNG

342 Huyền NGNG

390 Thọ KHQL

413 Phước KTCN

437 Bảo KTCN

323 Trường KTCN

436 Mẫn KTCN

393 Toàn PTUD

311 Ngọc KITE

325 Phượng KITE

445 Ni KITE

304 Linh KITE

317 Thoa KITE

412 Thơ NGNG

315 Thắm NGNG

326 Mai NGNG

329 Chi NGNG

372 Yon KHQL

433 Quân KTCN

440 Huy KTCN

444 Xuân KITE

421 Lạc KITE

432 Vi NGNG

441 Tân KHQL

431 Thanh KITE

251 Phúc KHQL

350 Phúc KTCN

359 Vững KTCN

327 Lâm KTCN

368 Lộc KITE

318 Bảo KITE

370 Vàng NGNG

270 Nhi PTUD

271 Anh KHQL

280 Tuấn KITE

281 An KITE

285 Hiếu KITE

279 Sơn NGNG

334 Hải NGNG

343 Khương CNVH

335 Hạnh KTCN

297 Tiến KTCN

Mã diện chính sách GC

Mẫu in: S164.001

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

DANH SÁCH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ

CNBTNLĐ

Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024

(Kèm theo quyết định số:                  /QĐ-ĐHTDM, ngày        tháng      năm                  )

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Mã lớp Tý lệ % MGHP

1 2123401010922 Nguyễn Khánh Ngọc 18/10/2003 D21QTKD14 50

2 2122104030410 Nguyễn Võ Duy 11/12/2002 D21TKDH04 50 CNBTNLĐ

3 2225401010309 Dương Quang 16/01/2004 D22CNTP01 50 CNBTNLĐ

4 2225202160051 Nguyễn Trọng 12/09/2004 D22DKTD01 50 CNBTNLĐ

5 2223801010301 Nguyễn Thị Hoài 22/10/2004 D22LUAT08 50 CNBTNLĐ

6 2223401011248 Nguyễn Phan Trường 08/07/2004 D22QTKD08 50

50

CNBTNLĐ

7 2324601010071 Nghiêm Nguyễn Minh 21/10/2005 D23TOAN01 50 CNBTNLĐ

9 2025102050081 Lê Quang 21/01/2002 D20CNOT05 50 CNMBNN

8

2223403020116 Nguyễn Quỳnh 26/08/2004 D22KITO01 50

CNMBNN1923801010400 Nguyễn Phan Trường 21/09/2001 D19LUTP04

CNMBNN

1 1928501030100 H' 10/11/1999 D19DD01 70 DTTSKVĐBKK

10

2 2025202160109 Harit 20/12/2002 D20DKTD01 70 DTTSKVĐBKK

3 2023403010006 Dương Thị Như 12/04/2002 D20KETO06 70 DTTSKVĐBKK

4 2022202040729 Quách Nghĩa 05/11/2002 D20NNTQ03 70 DTTSKVĐBKK

5 2022202040593 Phùng Thị 30/04/2002 D20NNTQ05 70 DTTSKVĐBKK

6 2023102050363 Điểu Thị 11/10/2002 D20QLNN02 70 DTTSKVĐBKK

7 2023401010417 Quách Thị Ánh 28/08/2002 D20QTKD07 70 DTTSKVĐBKK

8 2125106050242 Mông Văn 25/07/2003 D21LOQL01 70 DTTSKVĐBKK

9 2122202100085 Vi Lương Minh 21/03/2003 D21NNHQ02 70 DTTSKVĐBKK

10 2122202040185 Vương Thủy 27/08/2002 D21NNTQ02 70 DTTSKVĐBKK

11 2122202040239 Bo Thị 07/06/2003 D21NNTQ04 70 DTTSKVĐBKK

12 2122202040954 Hoàng Thị Thúy 07/11/2003 D21NNTQ07 70 DTTSKVĐBKK

13 2122202040106 Trương Thị Ngọc 13/01/2003 D21NNTQ10 70 DTTSKVĐBKK

14 2128501030061 Nguyễn Đức 14/02/2002 D21QLDD01 70 DTTSKVĐBKK

DTTSKVĐBKK

DTTSKVĐBKK15 2225102050591 Hoàng Bình 09/01/2004 D22CNOT02 70

16 2225102050430 Hoàng Gia 01/06/2004 D22CNOT04 70

17 2225102050431 Điểu Phi 29/02/2004 D22CNOT05 70 DTTSKVĐBKK

18 2225102050423 Đoàn Quang 05/07/2004 D22CNOT06 70 DTTSKVĐBKK

19 2225401010377 Nông Văn 13/08/2004 D22CNTP01 70 DTTSKVĐBKK

20 2223403010773 Tô Thị 26/05/2004 D22KETO03 70 DTTSKVĐBKK

21 2223403010937 Nguyễn Thị Kim 08/02/2004 D22KETO05 70 DTTSKVĐBKK

22 2223401150130 Thị San 01/08/2004 D22MKTG01 70 DTTSKVĐBKK

23 2223401150169 Nguyễn Thùy 24/07/2004 D22MKTG02 70 DTTSKVĐBKK

24 2223401150076 Vương Thị Kim 27/02/2004 D22MKTG03 70 DTTSKVĐBKK

25 2222202040119 Chẩu Thị 23/05/2004 D22NNTQ01 70 DTTSKVĐBKK

26 2222202040199 Hoàng Thị 19/04/2004 D22NNTQ02 70 DTTSKVĐBKK

27 2222202040874 Hứa Thị 18/01/2004 D22NNTQ02 70 DTTSKVĐBKK

28 2222202040314 Triệu Thị Kim 27/07/2004 D22NNTQ03 70 DTTSKVĐBKK

29 2223102050283 H' 16/11/2004 D22QLNN02 70 DTTSKVĐBKK

30 2325102050063 Lại Văn 02/06/2005 D23CNOT03 70 DTTSKVĐBKK

31 2325102050145 Trương Minh 30/05/2005 D23CNOT03 70 DTTSKVĐBKK

32 2325106050250 Nông Thị 01/02/2005 D23LOQL01 70 DTTSKVĐBKK

33 2323401150008 Trương Thái Gia 10/10/2005 D23MKTG01 70 DTTSKVĐBKK

34 2322202040102 Mã Thị Thảo 16/06/2005 D23NNTQ01 70 DTTSKVĐBKK

DTTSKVĐBKK

35 2323102060124 Điểu 03/09/2004 D23QHQT01 70

CBB-12

DTTSKVĐBKK

36 2323402010330 La Thị Phương 09/08/2004 D23TCNH04 70

1 1923801010118 Nguyễn Thị Hồng Hoàng 03/02/2001 D19LUTP01 100

2 2124802010779 Nguyễn Hồng 04/05/2003 D21CNTT06 100 CBB-13

3 2125201140035 Lê Đức 26/05/2003 D21CODT01 100 CBB-13

4 2224802010838 Nguyễn Trọng 19/12/2003 D22CNTT02 100 CBB-13

5 2223402010560 Nguyễn Thị Thúy 15/04/2004 D22TCNH06 100 CBB-13

6 2223402010372 Lâm Thế 22/02/2004 D22TCNH07 100 CBB-13

7 2222202010187 Mai Kim 22/02/2001 D22NNAN06 100 CNNCDHH

8 2025401010057 Doãn Lê Hoài 17/09/2001 D20CNTP01 100 CTB-08

9 2024403010040 Mai Thành 04/01/2000 D20KHMT01 100 CTB-08

10 2025106050147 Trịnh Minh 26/06/1995 D20LOQL01 100 CTB-08

11 2025106050471 Nguyễn Huỳnh Thúy 01/05/2002 D20LOQL03 100 CTB-08

12 2025106050308 Lê Huy 20/12/2002 D20LOQL05 100 CTB-08

13 2022202010203 Nguyễn Du 09/08/2002 D20NNAN08 100 CTB-08

14 2022202040079 Nguyễn Thị 20/05/2001 D20NNTQ07 100 CTB-08

15 2022104030374 Nguyễn Duy 25/06/2001 D20TKDH03 100 CTB-08

16 2124802010695 Nguyễn Hữu 07/05/2003 D21CNTT02 100 CTB-08

17 2124802010826 Nguyễn Xuân 27/11/2003 D21CNTT05 100 CTB-08



339 Hùng KTCN

333 Dương KKTR

298 Nguyên NGNG

348 Như KHQL

347 Nhân KHQL

299 Loan KITE

351 Phúc KITE

402 Lai CNVH

406 Thắng KTCN

410 Hương CNVH

310 Nguyên KITE

324 Phương NGNG

307 Linh NGNG

303 Hà KITE

319 Trà KITE

428 Khoa KHQL

446 Lan NGNG

420 Huy KITE

429 Phi KITE

427 Tùng KITE

378 Sư KTCN

398 Tuân KKTR

405 Vân KHQL

377 Linh NGNG

Huệ NGNG

374 Hương NGNG

396 Huyền KHQL

365 Thảo CNVH

371 Linh CNVH

375 Ngọc KTCN

391 Thái KITE

Ngoạt NGNG

363 Tuyến NGNG

Sen NGNG

381 Tuệ NGNG

383 Phương NGNG

362 Chưng KHQL

400 Trâm CNVH

302 Khánh KTCN

312 Hiếu KTCN

316 Trúng PTUD

369 Linh KITE

313 Giáp KITE

364 Lệ KITE

399 Lavy KHQL

439 Âu KITE

373 Triển NGNG

Luyên NGNG

408 Hạnh NGNG

404 Linh NGNG

394 Tiên KHQL

438 Thúy KITE

443 Công KTCN

418 Sang KTCN

434 Đạt KITE

417 Thư NGNG

415 Huy KITE

407 Triều KITE

314 Thy KITE

425 Tài KTCN

424 Nguyên SUPH

419 Quỳnh KITE

422 Vân KITE

430 Vy SUPH

241 Hiếu NGNG

295 Nhân KTCN

294 Hà KITE

332 Cẩn KTCN

276 Hằng NGNG

277 Phương KITE

341 Hùng KTCN

352 Quỳnh KHQL

321 Phụng KHQL

18 2125202160027 Trần Văn 21/10/2002 D21DKTD01 100 CTB-08

19 2125490010034 Phạm Văn 24/06/2002 D21KNGO01 100 CTB-08

20 2122202010481 Nguyễn Thị Thảo 21/09/2003 D21NNAN07 100 CTB-08

21 2123102060112 Nguyễn Quỳnh 01/07/2003 D21QHQT01 100 CTB-08

22 2128501030217 Lê Nguyễn Thành 11/07/2003 D21QLDD01 100 CTB-08

23 2123401011583 Lê Thị 10/12/2003 D21QTKD04 100 CTB-08

24 2123402010033 Nguyễn Hoàng 18/10/2003 D21TCNH03 100 CTB-08

25 2122104030156 Huỳnh Tương 02/04/2003 D21TKDH01 100 CTB-08

26 2225201140183 Phạm Văn 23/01/2004 D22CODT01 100 CTB-08

27 2228101010303 Phạm Thị 01/11/2004 D22DULI01 100 CTB-08

28 2225106050851 Trần Thị Thảo 08/08/2003 D22LOQL05 100 CTB-08

29 2222202100385 Nguyễn Thị Thu 24/04/2002 D22NNHQ03 100 CTB-08

30 2222202040623 Đặng Thị Thùy 01/10/2004 D22NNTQ08 100 CTB-08

31 2223401010075 Phạm Quang 09/01/2004 D22QTKD04 100 CTB-08

32 2223401010231 Phạm Trần Thu 22/07/2004 D22QTKD06 100 CTB-08

33 2325203200072 Phạm Đăng 03/12/2005 D23KTMT01 100 CTB-08

34 2322202040062 Nguyễn Thị 13/10/2005 D23NNTQ01 100 CTB-08

35 2323401010315 Lê Nguyễn Gia 15/07/2005 D23QTKD06 100 CTB-08

36 2323402010309 Trương Văn 09/08/2005 D23TCNH01 100 CTB-09

37 2325106050090 Mai Anh 30/08/2005 D23LOQL02 100 CTB-10

38 2025102050693 Nguyễn Châu 09/05/2002 D20CNOT06 100 DTTS_HN

39 2025490010055 Hoàng Phạm 08/07/2002 D20KNGO01 100 DTTS_HN

40 2023801010987 Hà Kim 16/05/2002 D20LUATTP01 100 DTTS_HN

41 2022202010438 Từ Thị Hạ 20/10/2002 D20NNAN01 100 DTTS_HN

42 2022202040056 Hoàng Thu 25/04/2002 D20NNTQ03 100 DTTS_HN

43 2022202040340 Triệu Thị Mai 15/07/2002 D20NNTQ07 100 DTTS_HN

44 2023106010073 Kiều Thị Ngọc 15/10/2001 D20QTHO01 100 DTTS_HN

45 2128101010195 Lý Thị 30/12/2002 D21DULI01 100 DTTS_HN

46 2128101010090 Vi Thị Huyền 01/01/2003 D21DULI02 100 DTTS_HN

47 2125202010200 Hán Thị Thanh 24/09/2003 D21KTDI01 100 DTTS_HN

DTTS_HN

DTTS_HN48 2125106050718 Bá Văn 21/05/2003 D21LOQL05 100

49 2122202040215 Hoàng Thị Bích 12/08/2003 D21NNTQ02 100

50 2122202040569 Nông Thị Kim 30/04/2003 D21NNTQ06 100 DTTS_HN

51 2122202041164 Chìu Thị Ngọc 16/12/2003 D21NNTQ08 100 DTTS_HN

52 2122202041303 Hán Thị Mỹ 25/06/2003 D21NNTQ09 100 DTTS_HN

53 2122202040130 Hoàng Thị 15/10/2002 D21NNTQ10 100 DTTS_HN

54 2123102050258 Rơ Châm 19/10/2002 D21QLNN02 100 DTTS_HN

55 2122290400001 Đinh Thị 26/06/2002 D21VHHO01 100 DTTS_HN

56 2225102050242 Quảng Đại 05/10/2004 D22CNOT02 100 DTTS_HN

57 2225102050132 Ma Công 20/05/2004 D22CNOT06 100 DTTS_HN

58 2224202010197 Phú Thị 20/08/2003 D22CNSH01 100 DTTS_HN

59 2223403010460 Đàng Thị Mỹ 21/08/2004 D22KETO01 100 DTTS_HN

60 2225106050189 Nông Văn 19/12/2004 D22LOQL02 100 DTTS_HN

61 2225106050803 Hoàng Phùng Mỹ 10/09/2004 D22LOQL03 100 DTTS_HN

62 2223801011116 Nay  H' 25/08/2004 D22LUAT08 100 DTTS_HN

63 2223401150289 Đạt Nữ Hải 30/07/2004 D22MKTG03 100 DTTS_HN

64 2222202010986 Siu 06/09/2004 D22NNAN01 100 DTTS_HN

65 2222202010270 Điểu Thị 09/10/2004 D22NNAN07 100 DTTS_HN

66 2222202040478 Hoàng Thị 16/08/2004 D22NNTQ06 100 DTTS_HN

67 2222202040856 Dương Thùy 14/04/2004 D22NNTQ06 100 DTTS_HN

68 2223102050065 Đàng Thị Cẩm 06/09/2004 D22QLNN01 100 DTTS_HN

69 2223402010470 Lưu Thị Thanh 11/08/2004 D22TCNH01 100 DTTS_HN

70 2324802010011 Lưu Lý 18/08/2005 D23CNTT01 100 DTTS_HN

71 2325202010048 Thạch Ngọc 25/02/2005 D23KTDI01 100 DTTS_HN

72 2325106050127 Đàng Hữu 12/08/2005 D23LOQL02 100 DTTS_HN

73 2322202040026 Hà Thị Anh 04/11/2004 D23NNTQ01 100 DTTS_HN

74 2323401010042 Lương Việt 17/08/2005 D23QTKD06 100 DTTS_HN

75 2123403010155 Lê Quang 24/08/2001 D21KETO09 100 KHUYETTAT

76 2223403010555 Đặng Hoài 22/07/2004 D22KETO01 100 KHUYETTAT

77 2324802010341 Nguyễn Hữu 20/01/2005 D23CNTT02 100 KHUYETTAT

78 2327601010105 Đinh Khôi 20/11/2005 D23CTXH01 100 KHUYETTAT

79 2323403010260 Lê Thị Mai 10/06/2005 D23KETO03 100 KHUYETTAT

80 2323403020074 Nguyễn Thị Cẩm 28/11/2005 D23KITO01 100 KHUYETTAT

81 2323104010121 Võ Ngọc Khánh 30/10/2005 D23TLHO01 100 KHUYETTAT

82 1922202010467 Trần Vũ Trọng 09/10/2001 D19AV05 100 MOCOI

83 2025102050069 Nguyễn Hậu 10/03/2002 D20CNOT01 100 MOCOI

84 2023403010876 Lưu Thị Kim 15/07/2002 D20KETO01 100 MOCOI

85 2025202010127 Thân Ngọc 10/05/2002 D20KTDI02 100 MOCOI

86 2022202040720 Nguyễn Huỳnh Thanh 20/06/2002 D20NNTQ01 100 MOCOI

87 2023401010057 Nguyễn Thị Linh 02/06/2002 D20QTKD06 100 MOCOI

88 2124802010527 Nguyễn Quốc 15/10/2003 D21CNTT06 100 MOCOI

89 2123801010496 Trần Thị 19/02/2003 D21LUAT03 100 MOCOI

90 2123102050171 Nguyễn Hòang 26/04/2001 D21QLNN02 100 MOCOI



305 Việt KTCN

322 Phương KITE

411 Nghi KITE

401 Thúy KKTR

385 Thảo NGNG

403 Thanh KHQL

423 Đạt KHQL

278 Toàn KTCN

331 Bảo KITE

357 Trung KTCN

435 Tài KTCN

308 Tiến KTCN

309 Khôi KTCN

91 2224802010911 Nguyễn Tuấn 10/09/2004 D22CNTT02 100 MOCOI

92 2223403010154 Đặng Thị Mai 08/07/2004 D22KETO10 100 MOCOI

93 2223403011095 Nguyễn Thị Hà 19/03/2004 D22KETO10 100 MOCOI

94 2225802010004 Võ Thanh 01/04/2004 D22KTXD01 100 MOCOI

95 2222202040941 Nguyễn Thị Phương 15/11/2004 D22NNTQ05 100 MOCOI

96 2228501010159 Nguyễn Thị Phương 13/06/2004 D22QLMT01 100 MOCOI

97 2323102050158 Nguyễn Xuân 19/01/2005 D23QLNN01 100 MOCOI

98 2024802010007 Nguyễn Bá 20/08/1999 D20CNTT03 100 TANTAT_HN

99 2023401010599 Nguyễn Thượng Quốc 19/09/2002 D20QTKD08 100 TANTAT21

100 2025201140125 Nguyễn Đăng 21/01/2000 D20KTCD01 100 TANTAT41

101 2225202010243 Thái Tấn 24/11/2004 D22KTDI02 100 TANTAT41

102 2224801030035 Phan Trọng 19/11/2004 D22KTPM03 100 TANTAT41

103 2224801030082 Phan Nguyễn Ngọc 09/05/2004 D22KTPM03 101 TANTAT41

Bình Dương, Ngày.......tháng........năm..........
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